
BẢNG HƯỚNG DẪN TÊN PHÒNG 

Quy tắc mã hóa phòng được được mã hóa theo nguyên tắc: dựa vào quy hoạch tổng thể của 

mỗi khu, mỗi mã phòng bao gồm 07 ký tự, theo quy tắc sau:  

Ký 

tự 
1 2 3 4 5 6 7 

Diễn 

giải 

Tên tòa 

nhà  

(Từ chữ A 

đến Z) 

Số hiệu tòa 

nhà 

(Từ số 1 đến 9) 

Số hiệu khu 

(Từ số 1 đến 9) 

Dấu 

“.” 

Tầng của tòa 

nhà 

(Từ số 1 đến 9) 

Số thứ tự phòng 

thuộc mỗi tầng 

(Từ số 1 đến 99) 

 

Ví dụ 1: 

 

 
 

 

 
 

Ví dụ 2: 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ 3: 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Khu 1: Số 126, Nguyễn Thiện Thành, K.4, P.5, Tp.Trà Vinh, Trà Vinh 

Khu 2: Số 105, Kiên Thị Nhẫn, K.1, P.7, Tp.Trà Vinh, Trà Vinh 

Khu 4: Số227, Phạm Ngũ Lão, K.4, P.1, Tp.Trà Vinh, Trà Vinh 

A 1 1 . 1 0 5 

Tòa nhà A1 
Khu 1 Tầng 1 (tầng trệt) 

Phòng thứ 5 

A 4 2 . 2 0 6 

Tòa nhà A4 
Khu 2 Tầng 2 

Phòng thứ 6 

A 4 4 . 3 0 7 

Tòa nhà A4 
Khu 4 Tầng 3 

Phòng thứ 7 


